Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Khái quát về dự toán và gói thầu:
a. Khái quát về dự toán:
- Tên dự toán: Mua sắm VTTB phục vụ công tác tri ân khách hàng năm 2025 và phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tuyên Quang.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.  
- Cơ quan thực hiện dự toán: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 
- Nguồn vốn thực hiện dự án: Giá thành SXKD điện năm.
b. Khái quát về gói thầu: 
	- Tên gói thầu: Gói thầu số 01/MSVT: Phục vụ công tác tri ân khách hàng và phục vụ sản xuất kinh doanh.
	- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng 
	- Tiến độ cung cấp: Nhà thầu cấp hàng hóa trong vòng 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng;
	- Địa điểm giao hàng tại phường Hà Giang 1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	- Tất cả các hàng hoá được cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, không bị cấm lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100% chưa từng qua sử dụng.

1. Đèn led+cần đèn

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	I
	Yêu cầu chung
	 
	 

	1
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	 

	2
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	Nêu rõ
	 

	3
	Năm sản xuất
	Năm 2025
	 

	4
	Chứng chỉ chứng nhận ISO về môi trường
	ISO 14001 hoặc tương đương
	 

	5
	Chứng chỉ chứng nhận ISO về quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	 

	6
	Chứng chỉ chứng nhận ISO về quản lý năng lượng
	ISO 50001 hoặc tương đương
	 

	7
	Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn môi trường
	RoHs
	 

	8
	Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
	Đáp ứng
	 

	9
	Đơn vị sản xuất đèn phải có tài liệu chứng minh là được phép xử lý chất thải nguy hại trước khi xả ra môi trường hoặc hợp đồng còn hiệu lực với đơn vị được cấp phép xử lý chất thải nguy hại (do bộ tài nguyên môi trường cấp)
	 

	II
	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT 
	 
	 

	1
	Hãng sản xuất
	Trên thân đèn phải có tên đèn và logo đúc nổi chính hãng của Nhà sản xuất
Nhãn hiệu phải được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận để tránh hàng giả hàng nhái
	 

	2
	Xuất xứ chip LED
	Sản xuất tại các nước thuộc nhóm G20 (Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển; gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada (nhóm G7), Hàn Quốc, Úc, Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, México, Indonesia, Argentina, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu.)
	 

	3
	Thông số chip LED
	Chủng loại chip 2835, số lượng 120 chip LED, hiệu suất > 150 lm/W
	 

	4
	Loại đèn
	Đèn đường LED năng lượng mặt trời
	 

	5
	Công suất tiêu thụ
	32W
	 

	6
	Quang thông danh định
	≥ 3360 lm
	 

	7
	Nhiệt độ màu danh định
	6500K (Trắng)
	 

	8
	Tuổi thọ sản phẩm
	≥ 50.000 h
	 

	9
	Chỉ số hoàn màu CRI
	≥ 70
	 

	10
	Thời gian duy trì sáng
	≥ 24 giờ
	 

	11
	Thời gian nạp
	6-8 giờ (tùy thuộc vào thời tiết)
	 

	12
	Khả năng Dimming
	Có
	 

	13
	Cấp bảo vệ
	≥ IP66, IK08
	 

	14
	Kích thước đèn (DxRxC)
	(590 x 245 x 95) ± 10 mm
	 

	15
	Phân bố quang
	+ Kiểu phân bố ánh sáng Type II phù hợp chiếu sáng đường
Tiêu chuẩn
Hệ thống đo Goniophotometer (phân bố cường độ sáng) Trường gần và trường xa:
- Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn IES LM 79/TCVN 10886
- Đèn phải có bảng dữ liệu về đường cong phân bố quang (IES) để làm cơ sở mô phỏng tính toán theo quy định tại mục 5-2 của QCVN 07:2023/BXD về các công trình hạ tầng.
	 

	16
	Tiêu chuẩn áp dụng
	1. Tiêu chuẩn bộ đèn
- TCVN 7722-2-3/IEC 60598-2-3 hoặc tương đương.
2. Tiêu chuẩn chip LED
- IES LM80/TCVN10887 hoặc tương đương.
- IES TM21/TCVN 11842 hoặc tương đương.
	 

	III
	Pin lưu điện
	 
	 

	1
	Công nghệ
	Lithium LiFePO4
	 

	2
	Dung lượng
	≥ 50 Ah
	 

	3
	Điện áp
	3.2 V
	 

	4
	Năng lượng dự trữ
	≥ 160 Wh
	 

	5
	Tuổi thọ
	≥ 10 năm
	 

	6
	Tiêu chuẩn
	- TCVN 11919-2/IEC 62133-2 hoặc tương đương
- Hệ thống thử nghiệm tuổi thọ Pin lưu điện: Đánh giá thông số ban đầu và tuổi thọ pin lưu điện (dung lượng, điện trở nội, khả năng phóng nạp, tuổi thọ (số chu kỳ nạp xả)…)
	 

	IV
	Tấm pin NLMT
	 
	 

	1
	Kích thước tấm pin (DxRxC)
	(760 x 500 x 25) ± 5 mm
	 

	2
	Công suất
	70W
	 

	3
	Công nghệ
	Mono-Crystalline
	 

	4
	Điện áp
	6V
	 

	5
	Tuổi thọ
	≥ 20 năm
	 

	6
	Tiêu chuẩn
	- Tấm pin có kết quả thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 12677/IEC 61829 hoặc tương đương.
- Thiết bị đo các đặc trưng chất lượng tấm thu năng lượng mặt trời: Đo thông số công suất, hiệu suất thu năng lượng mặt trời, điện áp cực đại, điện áp hở mạch, dòng cực đại, dòng ngắn mạch…
	 

	V
	Bộ gá đèn năng lượng mặt trời lắp cột Ø190mm
	 

	1
	Chiều dài tổng thể
	700mm-800mm
	 

	2
	Vật liệu
	Thép sơn tĩnh điện dày 1.4mm
	 

	3
	Lắp đặt
	Phù hợp cho lắp đặt gắn tường, cột thép tròn, cột bê tông li tâm, cột bê tông chữ H
	 

	4
	Thiết kế
	[image: A black and white drawing of a metal bar
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2. Camera 360 độ
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2025
	

	4
	Cảm biến hình ảnh
	1/3 inch Progressive Scan CMOS
	

	5
	Độ phân giải
	4MP (2688 × 1520)
	

	6
	Độ nhạy sáng tối thiểu
	Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux với đèn hỗ trợ
	

	7
	WDR (Chống ngược sáng)
	120dB
	

	8
	Ngày & Đêm
	Bộ lọc IR-cut tự động chuyển đổi
	

	9
	Ống kính
	Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm
	

	10
	Hỗ trợ ánh sáng
	Hồng ngoại (IR) & Đèn trắng (White Light), khoảng cách lên đến 60m
	

	11
	Chuẩn nén video
	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
	

	12
	API
	ONVIF (Profile S, G), ISAPI, SDK, ISUP
	

	13
	Tính năng hình ảnh
	BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Target Cropping, SNR (≥ 52dB), điều chỉnh độ bão hòa, độ sáng, tương phản, độ sắc nét, cân bằng trắng qua phần mềm hoặc trình duyệt web
	

	14
	Privacy Mask
	Hỗ trợ che 8 vùng riêng tư
	

	15
	Lưu trữ
	Thẻ microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 512GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	

	16
	Giao diện mạng
	1 cổng RJ45 10M/100M tự thích ứng
	

	17
	Tích hợp mic
	Có (micro kép tích hợp)
	

	18
	Giao diện audio
	1 đầu vào, 1 đầu ra
	

	19
	Giao diện báo động
	1 đầu vào, 1 đầu ra
	

	20
	Chức năng thông minh
	Phát hiện chuyển động (hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu con người & phương tiện), Cảnh báo giả mạo video, Cảnh báo ngoại lệ 
	

	21
	Bảo vệ chu vi
	Phát hiện vượt rào (Line Crossing Detection), phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection)
	

	22
	Nguồn cấp
	12VDC ± 25%, 1.08A, max. 13W; PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 15W
	

	23
	Nhiệt độ hoạt động
	-30 °C đến 60 °C, độ ẩm ≤ 95% (không ngưng tụ)
	

	24
	Chất liệu
	Hợp kim nhôm
	

	25
	Kích thước
	298  × 97.9  × 95.7 mm
	

	26
	Trọng lượng
	1531g
	

	27
	Tiêu chuẩn bảo vệ
	IP67 (chống bụi, chống nước)
	



3. Cây máy tính trọn bộ
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2025
	

	
	
	· Chíp xử lý: Intel Core i7-13700 2.1Ghz up to 5.2Ghz, 30MB, 16C/24T)
· Chip set: Intel® B760
· Bộ nhớ Ram: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB) (x2 slot) - max 64GB
· Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe (x1 3.5" sata)
· Ổ đĩa quang: Không
· Cổng xuất hình: 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x Display port 1.4
· Kết nối mạng: Lan Gigabit, Wi-Fi + Bluetooth
· Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770
· Nguồn: 500W power supply
· Hệ điều hành: Windows 11 Home 64bit
Hoặc tương đương

	



4. Máy tính xách tay
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Bộ vi xử lý
	Tốc độ CPU: ≥ 1.7 GHz
Tần số turbo tối đa: ≥ 5.0 GHz
Số nhân: ≥10
Số luồng: ≥12
Bộ nhớ đệm ≥ 12Mb
	

	5
	Bo mạch chủ hoặc tương đương
	tương thích, đồng bộ với Bộ vi xử lý và Bộ nhớ trong (Ram)
	

	6
	Bộ nhớ trong(Ram)
	≥16Gb (2 x 8GB) DDR4/ 3200MHz (2 slots), Hỗ trợ Ram tối đa: 32GB
	

	7
	Số khe cắm Ram
	2 khe
	

	8
	Card hình VGA  onbo
	Có
	

	9
	Ổ cứng SSD 
	≥ 512GB
	

	10
	Màn hình 
	15.6 inch Full HD
	

	11
	Kết nối Wifi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 
	Có 
	

	12
	Cổng USB
	≥ 3
	

	13
	Webcam
	Có
	

	14
	Cổng HDMI 
	Có 
	

	15
	Cổng Headphone/Mic 
	Có 
	

	16
	Pin hoặc tương đương
	≥3 cell, 41Wh
	

	17
	Hệ điều hành 
	Windows 11 bản quyền
	

	18
	Phụ kiện đi kèm: AC Adapter, chuột; túi xách
	Có
	




5. Mê gôm 500 V điện tử
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Ký hiệu mã sản phẩm
	Nêu rõ

	4
	 Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương
	Đo điện trở cách điện:
Điện áp thử: 250V/500V
Giải đo:    20MΩ/200MΩ/2000MΩ
Độ chính xác: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ)
                       ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
Kiểm tra liên tục:
Giải đo: 20Ω/200Ω/2000Ω
Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω)
                 ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
Điện áp AC: 0-600V AC
Độ chính xác: ±5%rdg±3dgt
Nguồn:  R6P (AA) (1.5V) × 8
Kích thước: 185(L) × 167(W) × 89(D)mm
Khối lượng: 970g approx
Phụ kiện: Que đo, Pin, HDSD



6. Pa lăng cáp NGK loại 2 tấn
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4

	Yêu cầu kỹ thuật
	 

	
	Có thể kéo theo chiều đứng hoặc theo chiều ngang.
	Nêu rõ

	
	Tải trọng định mức
	≥ 02 tấn

	
	Khả năng chịu tải lớn nhất
	≥ 125% x 02 tấn.

	
	Số lượng cáp
	01 sợi.

	
	Đường kính cáp
	≥ 5 mm

	
	Chiều dài cáp
	≥ 3,2 m

	
	Chiều dài hành trình căng kéo
	≥ 1,3 m




7. Kìm cắt cáp thủy lực 7 tấn max 30mm TLP HHD-30
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Cắt được cáp ngầm, cáp bọc XLPE, cáp viễn thông
Lực cắt: ≥ 7 tấn
Khả năng cắt: đường kính đến ≥ 30mm
Khối lượng: ≤ 6kg



8. Máy vừa hút vừa thổi cầm tay
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Lực thổi: ≥ 14.4 N
Tốc độ thổi khí tối đa: ≥ 65 m/s
Lượng thổi khí tối đa: ≥ 13.4 m³/min
Lượng hút khí tối đa: ≥ 12.7 m³/min
Lực hút tối đa: 3.2kPa
Tốc độ không tải: 0 - 7,850v/phút
Phụ kiện: 4 pin 18V, 5Ah; 1 bộ sạc đôi, ống thổi, đầu thổi nối dài, bộ phụ kiện hút bụi (ống hút bụi, túi bụi), dây đeo vai, cờ lê hãm đai ốc





9. Máy đo khoảng cách độ cao DDK
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể

	4
	Chức năng
	Đo độ võng, độ cao của dây dẫn

	5
	Phương pháp
	Sử dụng sóng siêu âm phản hồi

	6
	Thang đo:
	

	
	 + Dây có đường kính 25mm
	3m ÷ 23m

	
	 + Dây có đường kính 12mm
	3m ÷ 15m

	7
	Độ chính xác
	≤ 0.5%±2 digits

	8
	Độ phân giải
	

	
	+ Thang đo < 10m
	≤ 5mm

	
	+ Thang đo > 10m
	≤ 10mm

	9
	Khoảng hở nhỏ nhất đo giữa các dây
	150mm

	10
	Số đường dây có thể đo cùng lúc
	6

	11
	Đơn vị
	m

	12
	Kích thước
	Nêu cụ thể

	13
	Dung lượng Pin
	Nêu cụ thể

	14
	Trọng lượng
	Nêu cụ thể

	15
	Phụ tùng
	Có đầy đủ phụ kiện: Hộp bảo vệ, pin, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.



10. Máy đo điện trở nối đất
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60529 IP54
Dải đo: 
 Điện trở đất: 0 đến 20 Ω/0 đến 200 Ω/0 đến 2000 Ω
 Điện áp đất (50,60Hz): 0 đến 200 V AC
Độ chính xác: 
+ Điện trở đất: ±2% rdg ±0.1Ω (phạm vi 20 Ω); ±2% rdg ±3 dgt (phạm vi 200 Ω/2000 Ω)
+ Điện áp đất: ±1% rdg ±4 dgt
Bảo vệ quá tải: 
+ Điện trở đất: 280 V AC trong 10 giây trên 2 trong 3 cực
+ Điện áp đất: 300 V AC trong 1 phút
Điện áp chịu được: 3470VAC/5s
Nguồn: 6xPin AA
Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất, có biên bản kiểm định và hàng hoá khi cung cấp phải được dán tem kiểm định cho từng sản phẩm theo quy định (Biên bản thử nghiệm Nộp kèm sản phẩm khi giao hàng)




11. Máy ép thủy lực xách tay & bộ hàm ép
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chủng loại: Kềm ép đầu cốt thủy lực sử dụng nguồn pin
Lực ép: ≥ 120kN
Khả năng ép:
- Cu: đến ≥ 400mm2
- AL: đến ≥ 300mm2
Độ mở miệng kềm/hành trình ép: ≥ 42mm
Thời gian ép: 6s-18s tùy thuộc vào cỡ đầu cốt
Thời lượng pin: ≥ 120 lần ép
Loại pin: 18V, ≥ 4Ah
Điện áp sạc: AC 100-240V
Đai ép kèm theo: 16/25/35/50/70/95/120/150/185/ 240/300/400mm2
Phụ kiện: 2 pin, 1 sạc, 1 bộ đai ép đủ cỡ, hộp đựng, hướng dẫn sử dụng




12. Kìm cắt dây lõi thép dùng pin 
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Vận hành một tay, có đèn LED chiếu sáng.
Có trang bị công tắc tiến/lùi
Tay cầm chống trượt.
Loại: Kéo cắt bánh cóc chạy pin 
Ứng dụng: Cắt dây ACSR 
Cắt được dây ACSR có tiết diện lõi thép đến 65mm2
Thời gian cắt: ≤ 8-9 giây tùy đường kính cắt
Số lần cắt khi dùng với pin 18V/2.5Ah: ≥ 80 lần (khi cắt dây ACSR 300/50)
Trọng lượng (gồm pin 18V/2.5Ah.): ≤ 3.6 kg



13. Kẹp thảm loại bao gồm phụ kiện thao tác sào
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Các nước thuộc nhóm G7

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật:
	 

	
	Cấu tạo
	Kẹp được làm bằng nhựa cứng chịu lực cách điện dùng để bó giữ các tấm thảm khi phủ bọc trên đường dây. 
Đầu kẹp và toàn bộ bề mặt bên trong của kẹp (phần khung tròn) được đúc bằng cao su liền khối và gắn vĩnh viễn vào kẹp để tránh bị nứt hoặc tách và không làm trầy xước hoặc làm hỏng thảm thảm cao su cách điện.
Trên thân kẹp có bố trí các lỗ tròn nhỏ, phụ kiện để gắn thẻ cảnh báo và phụ kiện thao tác với sào thao tác và một chốt tích hợp kiểu mũ dù để cố định hoặc gắn thảm cao su cách điện.

	
	Độ mở miệng kẹp
	> 135mm.

	
	Chiều dài toàn bộ kẹp
	> 245mm

	
	Chiều rộng giữa 02 phần tay cầm
	> 110mm




14. Giẻ lau cách điện silicon
	TT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu

	 
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	 
	Nước sản xuất
	Thuộc các nước G7 hoặc sản xuất tại Việt Nam thì phải có hợp chuẩn nộp theo E-HSDT

	 
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	Nhà sản xuất có chứng nhận ISO hoặc tương đương 

	 
	Yêu cầu kỹ thuật
	 

	 
	 
	- Khăn lau được làm từ chất liệu vải không dệt Spun-bond polypropylene 

	
	
	- Khăn lau được tẩm cồn Isopropanol và Silicon dùng để lau sạch các vết bẩn như dầu mỡ, bụi bẩn, buộc nước tạo thành hạt ngăn nước dẫn điện liên tục trên bề mặt sào trong thời tiết ẩm ướt, giúp kiểm tra được các hư hỏng trầy sướt trên sào bằng mắt thường trước khi thực hiện công tác hotline.

	
	
	- Sau khi sử dụng khăn lau sẽ để lại lớp phủ silicon trên dụng cụ ngăn chặn được màng nước dẫn điện trên sào trong điều kiện thời tiết ẩm ướt

	
	
	- Không loại bỏ hoặc ảnh hưởng đến lớp keo phủ trên bề mặt dụng cụ.

	
	
	- Không độc, không gây ô nhiễm môi trường, có thể lau trực tiếp khăn lau bằng tay mà không cần đeo các găng bảo vệ tay.

	
	
	- Dùng được cho sào cách điện, sào tiếp địa, vật liệu bằng sợi thủy tinh

	
	
	- Tuân thủ theo hướng dẫn IEEE Std, 978-1984 và OSHA 1910.269 phần 1910 để đảm bảo an toàn điện 

	 
	Kích thước
	≥ 8” x 10” (20cm x 25cm)

	 
	Đóng gói
	Dạng từng miếng được đóng trong bao bì




15. Dao cắt lớp XLPE
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu về kỹ thuật
	 

	
	Cấu tạo
	- Dụng cụ nhỏ gọn, đa năng dùng để tuốt vỏ cáp và vật liệu cách điện ở đầu và giữa dây với đường kính từ 12,7 mm đến 63,5 mm.
- Kẹp "hai vị trí" linh hoạt để bóc được hầu hết các loại vỏ cách điện của cáp điện.
- Thiết kế lưỡi dao giúp tuốt cáp dễ dàng và hiệu quả với ít lực, cùng với kẹp lò xo giúp điều chỉnh đường kính cáp nhanh chóng.
- Phù hợp cho lớp cách điện chính và thứ cấp.
- Kết cấu kim loại chắc chắn và lưỡi dao có thể điều chỉnh vi mô cho nhiều độ dày vỏ bọc khác nhau.

	
	Độ dày vỏ bọc có thể bóc
	≥ 4,4mm

	
	Khả năng gọt cáp
	Phù hợp cho cáp điện có đường kính từ ≤ 12,7 mm đến ≥  63,5 mm

	
	Kích thước (L)
	≤ 200mm

	
	Khối lượng
	≤ 900g

	5
	Nhãn hiệu
	Có nhãn ghi rõ thông tin mã hiệu và nhà sản xuất trên thân tay cầm




16. Máy đo khoảng cách laser
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương
	Phạm vi đo: đến ≥ 1000m
Độ phóng đại: ≥ 6x
Trường nhìn: ≥7°
Độ chính xác: ≤ ± 1.0m
Khả năng chịu nước: ≥IP54




17. Mêgomet 
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu

	
	
	

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V hoặc tương đương

	5
	Cấu tạo
	Đo điện trở cách điện lên đến 1TΩ
Dòng điện ngắn mạch lên đến 1,5mA
Điện áp thử nghiệm rộng từ 250V đến 5000V
Chức năng chẩn đoán PI và DAR
Đi kèm hộp cứng chắc chắn
Chức năng lọc nhiễu giúp giảm nhiễu, cho kết quả đo ổn định
Màn hình lớn với đèn nền và chỉ báo biểu đồ thanh
Cảnh báo có điện áp

	6
	Thông số kỹ thuật
	

	6.1
	Điện áp thử
	250V/ 500V/ 1000V/ 2500V/ 5000V

	6.2
	Dãy đo điện trở
	100.0MΩ/1000MΩ/2.00GΩ/100.0GΩ/1000GΩ

	6.3
	Độ chính xác
	≤ ±5%rdg |±3dgt (thang đo < 100GΩ)
≤ ±20%rdg (thang đo ≥ 100GΩ)

	6.4
	Bộ nguồn
	Pin thông dụng

	7
	Phụ tùng
	Có đầy đủ phụ kiện: Bao da, que đo, pin, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.




18. Đèn tín hiệu giao thông
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nguồn: pin
Đế: Có nam châm
Màu sắc: đỏ
Công dụng: Cảnh báo giao thông bằng tín hiệu đèn




19. Áo phản quang
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Chất liệu: vải lưới nhỏ
- Kiểu dáng: Ghile
- Kích thước: L/XL/XXL
- Màu sắc: Xanh lá, cam, xanh dạ quang, xanh dương
- Đặc điểm: Gọn, nhẹ, thấm hút mồ hôi.




20. Găng tay da 
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	ASTM F496 hoặc ASTM F696 hoặc tương đương (nếu là hàng trong nước thì phải có hợp chuẩn)

	5
	Thử nghiệm điển hình
	Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình kèm theo HSDT, gồm các chỉ tiêu:
- Chịu được nhiệt độ 1000C trong 1 phút mà không làm rách, thủng găng tay.
- Chịu được hồ quang định mức (32 cal/cm² theo tiêu chuẩn ASTM F2675/F2675M-13).
- Chống đâm thủng đạt tiêu chuẩn ANSI/ISEA Cấp 5.

	6
	Chức năng
	-  Dùng để bảo vệ phần cơ cho găng tay cao su cách điện (tránh các vật nhọn, cứng làm rách, thủng găng tay cao su).

	7
	Cấu tạo
	- Phần cổ tay là chất liệu da bò tự nhiên; phần cổ tay là chất liệu da bò lộn, cứng, có màu dễ phân biệt với phần bàn tay.

	
	
	- Phần bàn tay làm bằng da bò có chất lượng tốt, mềm dễ thao tác, có khả năng chống chịu lực cơ học tốt, chống lại vết cắt, trầy xước và đâm xuyên.

	
	
	- Có dây đai có thể điều chỉnh với khóa phi kim loại và được khâu bằng chỉ polyester.

	8
	Kích thước
	- Găng tay dài 14 inch giúp khả năng bảo vệ tay an toàn khi tiếp xúc với điện cao áp.

	
	
	- Kích thước size 9.

	9
	Chiều dầy phần bàn tay
	≥ 1,0 mm

	10
	Chiều dầy phần cổ tay
	≥ 1,2 mm

	11
	Khả năng chống đâm xuyên
	ANSI/ISEA Mức độ 5 hoặc tương đương

	12
	Khả năng chống hồ quang điện
	≥ 32 cal/cm² theo tiêu chuẩn ASTM F2675/F2675M-13 hoặc tương đương





21. Giầy cách điện 
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chất liệu: Da bò
Đế: PU + Cao su
Mũi giày có lót hép
Kiểu dáng: Thấp cổ
Màu sắc: Đen/navy
Size: lựa chọn
Đế cách điện: 14kV



22. Thang nhôm rút
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu

	4
	Đặc tính kỹ thuật:
	- Chủng loại: Thang nhôm rút đơn
- Chiều cao tối đa: ≥ 6,2m
- Chiều cao rút gọn: ≤1,2m
- Có thanh cân bằng phía dưới chân thang rộng ≥ 65cm.
- Trọng lượng: ≤ 18kg
- Số bậc: ≥15 bậc
- Khoảng cách bậc: ≤42cm.
- Độ dày nhôm: 1,3 - 1,5mm
- Tải trọng: 150kg.
- Đạt tiêu chuẩn EN131
- Có đế cao su chống trượt.




23. Đèn rọi hắt 
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Điện thế pin (V): ≥ 18V ≥ 5Ah
- Các chế độ: ≥ 4 chế độ.
-Độ sáng tối đa (lm): ≥ 1,250
-Thời gian sử dụng tối đa (giờ): ≥ 7
-Tiêu chuẩn IP: ≥ IP54
-Khoảng cách chiếu sáng (m): ≥ 650
-Khả năng xoay đầu: ≥ 198⁰
-Trọng lượng không kèm pin: ≤ 1.5 kg
- Bao gồm 2 pin được bọc cao su chống sốc + sạc + dây đeo.
- Pin sạc phải có chứng nhận an toàn về điện (CB test hoặc tương đương).




24. Đèn LED đội đầu 
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Đầu ra HD TRUEVIEW ≥450 Lumen; 
- Khoảng cách chiếu sáng: ≥70m
- Đa chế độ.
- Có thể tháo rời cho các nhiệm vụ chiếu sáng; 
- Đầu đèn nam châm dễ lắp đặt, 
- Độ nghiêng để chỉnh hướng ánh sáng.
-Tiêu chuẩn IP: ≥ IP54
- Tiêu chuẩn rơi: ≥ 2M




25. Đèn hắt 
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Điện thế pin (V): ≥ 18V ≥ 8Ah
- Các chế độ: ≥ 4 chế độ.
- Độ sáng tối đa (lumen): ≥ 6000
-Thời gian sử dụng tối đa (giờ): ≥ 10 
- Số đầu đèn: ≥ 3.
- Khả năng xoay dọc/ngang: ≥ 180⁰/240⁰
- Tiêu chuẩn IP: ≥ IP34
- Chiều cao tối đa (m): ≥ 2,2
-Trọng lượng không kèm pin: ≤ 9 kg
- Bao gồm 2 pin được bọc cao su chống sốc + sạc.
- Pin sạc phải có chứng nhận an toàn về điện (CB test hoặc tương đương).




26. Ampe kìm điện tử 
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Theo tiêu chuẩn IEC 61010

	5
	Tính năng
	Có thể đo dòng điện xoay chiều lớn lên đến 2000A
Chức năng giữ giữ giá trị đọc và giá trị đỉnh
Đường kính kẹp đến φ55mm
Độ phân giải đạt 0,1A

	6
	Thông số kỹ thuật
	AC A	
Dải đo: 400A (0 to 400A)
- Cấp chính xác: ±1%rdg±3dgt[50/60Hz] hoặc ±2%rdg±3dgt[40Hz to 1kHz]
Dải đo: 2000A(0 to 1500A)
- Cấp chính xác: ±1%rdg±3dgt[50/60Hz] hoặc ±3%rdg±3dgt[40Hz to 1kHz]
Dải đo: 2000A (1500 to 2000A)
- Cấp chính xác: ±3.0%rdg [50/60Hz]
AC V	
Dải đo: 40/400/750V
- Cấp chính xác: ±1%rdg±2dgt [50/60Hz] hoặc ±1.5%rdg±3dgt [40Hz to 1kHz]
DC V	
Dải đo: 40/400/1000V
- Cấp chính xác: ±1%rdg±2dgt
Ω	
Dải đo: 400Ω/4/40/400kΩ
- Cấp chính xác: ±1.5%rdg±2dgt
Phụ kiện: pin, dây đo, túi đựng




27. Máy vặn vít dùng pin
	TT
	Nội dung
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Khẳng định rõ

	2
	Nước sản xuất
	Khẳng định rõ

	3
	Mã hiệu
	Khẳng định rõ

	4
	Chủng loại
	Có cơ cấu đảo chiều quay; Dễ dàng cầm tay mang đi hiện trường

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau

	6
	Yêu cầu kỹ thuật:
	 

	6.1
	Tốc độ không tải (vòng/phút)
	≥ 0-1700 / 2900 / 3600 / 3600

	6.2
	Tốc độ đập (lần/phút)
	≥ 0-4000 

	6.3
	Lực siết tối đa
	≥ 170 N.m

	6.4
	Pin Ion-lithium
	≥ 5,0 Ah, 12VDC

	6.5
	Đèn chiếu sáng
	Trang bị đèn led chiếu sáng giúp làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng.

	6.6
	Máy có hệ thống bảo vệ pin không bị quá tải, quá nhiệt
	Có

	7
	Kích thước
	Khẳng định rõ

	8
	Trọng lượng
	≤ 1,15 kg (bao gồm pin)

	9
	Phụ kiện kèm theo
	02 pin (01 cục chính và 01 cục dự phòng), 01 bộ sạc và được đựng trong túi hoặc hộp chuyên dùng.

	10
	Tài liệu kèm theo
	Tài liệu hướng dẫn bảo quản và sử dụng bằng tiếng Việt




28. Cưa xích dùng pin
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Công nghệ Fuel/LXT/ECP hoặc tương đương: Có
- Điện thế pin (V): ≥ 18V ≥ 5Ah
- Chiều dài lam (mm) ≥ 406
- Bề dày mắt xích (mm) 1.1
- Bước răng (mm) 3/8″
- Tốc độ không tải(m/s) ≥ 12,4
- Nút bấm điều chỉnh tốc độ: Có
- Hộp chứa dầu bôi trơn xích (ml) ≥ 200
- Trọng lượng thân máy (kg) ≤ 4,7
- Bao gồm 2 pin được bọc cao su chống sốc + sạc.
- Pin sạc phải có chứng nhận an toàn về điện (CB test hoặc tương đương).



29. Ống nhòm đo khoảng cách
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương
	Phạm vi đo: đến ≥ 1000m
Độ phóng đại: ≥ 6x
Trường nhìn: ≥7°
Độ chính xác: ≤ ± 1.0m
Khả năng chịu nước: ≥IP54



30. Ống nhòm hồng ngoại
	STT
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Yêu cầu kỹ thuật
	Loại ống nhòm dùng quan sát ban đêm
Độ phóng đại: ≥5x
Đường kính vật kính: 50mm
Nguồn pin thông dụng




31. Dung dịch vệ sinh
	TT
	Miêu tả
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu rõ

	3 
	Size
	20 lít

	4 
	Định dạng 
	Chất lỏng không màu

	5 
	Độ cách điện
	≥64,9kV (có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp)

	6 
	Thành phần chính
	Khí xịt HFC là chất chỉ có hydro và Flo.

	7 
	Nhiệt độ chớp cháy
	>230 ºC

	8 
	Nhiệt độ sôi
	196ºC - 244ºC

	9 
	Áp suất 
	0,75g/cm3 

	10 
	Mật độ hơi

	>1 (không khí =1)

	11 
	Độ bền điện môi
	≥64.9 kV (có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp)

	12 
	Tốc độ bay hơi
	<1 (TCE=1)

	13 
	Lưu huỳnh ăn mòn
	Không

	14 
	Để lại cặn
	Không

	15 
	Ảnh hưởng đến môi trường và con người
	Không

	16 
	Thời hạn sử dụng
	Tối thiểu 5 năm tính từ ngày sản xuất



32. Tủ tài liệu
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2025
	

	4
	Chất liệu
	Sắt sơn tĩnh điện
	

	5
	Trọng lượng tủ 
	Nêu rõ
	

	6
	Kích thước sản phẩm
	Nêu rõ
	




33. Loa máy tính
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Kết Nối:
	Cổng 3.5 mm
RCA
HDMI
	

	5
	Công nghệ âm thanh
	Âm thanh nổi
Hi-Res Audio
	

	6
	Trọng lượng
	Nêu rõ
	

	7
	Kích thước (WxHxD):
	Nêu rõ
	



34. Bộ chuyển đổi quang điện
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2025
	

	4
	Nguồn cấp
	Nguồn cấp 5VDC (tùy chọn 220VAC, 48VDC)

	

	5
	Môi trường làm việc
		 -10 ~ 60 ℃



	

	9
	Cổng kết nối 
	Hỗ trợ 1 cổng Ethernet 100M and 1 cổng quang 100M

	


35. Bàn phím+ Chuột không dây
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2025
	

	4
	Loại pin
	2 pin AAA
	

	5
	Kích thước
	Nêu cụ thể
	

	6
	Trọng lượng
	Nêu cụ thể
	

	7
	Khoảng cách kết nối
	10m
	



36. Máy Scan
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	4
	Kết Nối:
	Cổng 3.5 mm
RCA
HDMI
	

	5
	Định dạng tập tin chụp quét
	Định dạng file quét: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và Searchable PDF.
	

	6
	Chế độ đầu vào chụp quét
	Hai chế độ scan (một mặt/hai mặt) với màn hình LCD 2x16 ký tự tiện lợi trên bảng điều khiển mặt trước cho HP Scan trong Win OS, HP Easy Scan/ICA trong Mac OS và các ứng dụng của bên thứ ba thông qua TWAIN, ISIS và 
	

	
	Tốc độ chụp quét của khay nạp tài liệu tự động
	Tối đa 65 trang/phút hoặc 130 ảnh/phút
	

	
	Kết nối, tiêu chuẩn
	USB 3.0
	

	6
	Trọng lượng
	Nêu rõ
	

	7
	Kích thước chụp quét (ADF), tối đa
	Nêu rõ
	

	
	Kích thước chụp quét ADF (tối thiểu)
	Nêu rõ
	



38. Găng tay chống cắt
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	
	
	Găng tay được thiết kế giúp người đeo không chỉ vừa vặn, thoải mái mà còn cầm nắm chắc chắn và thao tác chạm ngón tay một cách chính xác; 
- Thành phần nguyên liệu: 
+ Cổ tay: Polyeste: 30%, Polyetylen 35%, Spandex 10%, cao su 10%, xơ khác 15% (±3) 
+ Mu bàn tay: Polyeste: 25%, Polyetylen 45%, Spandex 10%, xơ khác 20% (±3) 
+ Lớp phủ: Polyuretan - Khối lượng thực tế: 60g/ đôi (±5) - Găng tay không chứa các thành phần có hại:
 + Hàm lượng Chì
 + Xác định các Phthalat 
+ Hàm lượng Formaldehyt 
+ Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo
 - Độ bền màu mồ hôi, axit đạt cấp 4 trở lên 
- Độ bền màu mồ hôi, kiềm đạt cấp 4 trở lên
 - Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô: [-1,0 ÷ 1,0] %
 - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon đạt cấp 4 trở lên 
- Độ bền màu với nước đạt cấp 4 trở lên 
- Độ bền đâm xuyên trung bình phải không vượt quá 8mm và không có độ đâm xuyên riêng lẻ nào vượt quá 14mm 
- Tất cả găng tay phải chịu được một lực cắt lớn hơn 20N 
- Sau khi kéo với lực quy định các bộ phận không xuất hiện kẽ hở để đầu dò dạng tù có thể xuyên qua với lực 10N 
- Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 8838-2:2011. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015
Áo mưa màu cam, có khoá kéo phía trước và có nẹp che để tăng bảo vệ chống thấm. Khoá và nút áo mưa bằng nhựa. Mũ dễ dàng gấp gọn giấu nơi cổ áo khi không cần dùng đến, Phần bụng có 2 túi 2 bên; Quần đường may đều, chắc chắn, bền đẹp; Bộ sản phẩm kiểu quần, áo rời (1 áo và 1 quần), có túi đựng riêng. 
- Tất cả các đường may kiểu diễu hai đường song song đồng thời phải được dán chống thấm nước. Các đường dán chặt, không bị bung. Dán chống thấm phải chính xác trên bề mặt các đường may đường ép phải chắc chắn được làm từ nguyên liệu tốt. 
- Có phản quang trước ngực và sau lưng. 
- Bộ quần áo mưa được đựng trong 1 túi chuyên dụng bằng vải PVC chống thấm miệng khoá phéc mơ tuya. Toàn bộ được chứa trong hộp làm bằng bìa cứng. *Thông số thử nghiệm:
 - Chất liệu: Lớp vải nền: 100% Polyeste; Lớp tráng phủ: PVC - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên
 - Độ lệch màu Pantone 17-1349 TCX đạt cấp 3 trở lên - Độ kháng thấm nước của vải dưới áp lực thủy tĩnh 700mm H2O trong 60 phút, sau lão hóa nhiệt (168 giờ/ 70°C): đạt
 *Giấy chứng nhận:
 - Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	



39. Quần áo mưa
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2024-2025
	

	
	
	Áo mưa màu cam, có khoá kéo phía trước và có nẹp che để tăng bảo vệ chống thấm. Khoá và nút áo mưa bằng nhựa. Mũ dễ dàng gấp gọn giấu nơi cổ áo khi không cần dùng đến, Phần bụng có 2 túi 2 bên; Quần đường may đều, chắc chắn, bền đẹp; Bộ sản phẩm kiểu quần, áo rời (1 áo và 1 quần), có túi đựng riêng. - Tất cả các đường may kiểu diễu hai đường song song đồng thời phải được dán chống thấm nước. Các đường dán chặt, không bị bung. Dán chống thấm phải chính xác trên bề mặt các đường may đường ép phải chắc chắn được làm từ nguyên liệu tốt. - Có phản quang trước ngực và sau lưng. - Bộ quần áo mưa được đựng trong 1 túi chuyên dụng bằng vải PVC chống thấm miệng khoá phéc mơ tuya. Toàn bộ được chứa trong hộp làm bằng bìa cứng. *Thông số thử nghiệm: - Chất liệu: Lớp vải nền: 100% Polyeste; Lớp tráng phủ: PVC - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên - Độ lệch màu Pantone 17-1349 TCX đạt cấp 3 trở lên - Độ kháng thấm nước của vải dưới áp lực thủy tĩnh 700mm H2O trong 60 phút, sau lão hóa nhiệt (168 giờ/ 70°C): đạt *Giấy chứng nhận: - Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực)
	



40. Cột kẽm Ø76
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	3
	Năm sản xuất
	2025
	

	
	Đặc tính yêu cầu kỹ thuật 
	Cột thép fi76mm, độ dầy 1.1mm, thép
 Mạ kẽm, chiều dài 6m, trọng lượng 12,2 kg ± 0,2kg
	

	
	Chiều dài cột
	6m
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